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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 

1Năm học 2020 – 2021 
 

 
Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành 

chương trình Giáo dục Phổ thông; 

Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông;  

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Bộ 

tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên; 

Quyết định số 4507/QĐ- BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Danh mục sách 

giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Quyết định số 756/QĐ- BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Danh mục sách giáo 

khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 13/04/2021, Quyết định của UBND tỉnh phê 

duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng thông báo danh mục sách giáo khoa 

lớp 1 được phê duyệt sử dụng trong nhà trường năm học 2020 – 2021 tới toàn thể cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh như sau: 

 

TT 
Tên sách  

giáo khoa 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Việt  1 –Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh 

Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 

Toán 1: 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

3 
Giáo dục thể chất 1: 

Cánh diều 

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Công Trường. 

Nhà xuất bản 

Đại học sư phạm 

4 
Âm nhạc 1: 

Cánh diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ 

Thanh Hiên. 

Nhà xuất bản 

Đại học sư phạm 

5 

Mỹ thuật 1: 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ 

biên),  Phạm Duy Anh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

6 

Tự nhiên         và Xã 

hội 1: 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn 

(Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng 

Quý Tỉnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 



7 

Hoạt động     trải 

nghiệm 1: 

Cánh diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, 

Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất bản 

Đại học sư phạm 

8 

Đạo đức 1: 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

9 
Tiếng Anh 1: 

English Discovery 
Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học sư phạm 
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 Hoàng Thanh Nghị 

 





 


